
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-CTTT 

Về triển khai Bộ pháp điển trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

Kính gửi: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

 

 

 

 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Thủ Đức và các quận, huyện; 

- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông 

nhiều cấp học; Giám đốc TT GDTX, TT GDNN – 

GDTX; Hiệu trưởng trường trung cấp, cao đẳng 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp và ủy 

quyền; 

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục trực thuộc. 
 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

Căn cứ Công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tư 

pháp về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang 

về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Kế hoạch số 6620/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố 

năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 3293/UBND-NCPC ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Bộ pháp điển trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 1500/SGDĐT-CTTT ngày 03/4/2023 hướng dẫn thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2022-2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện tuyên truyền, 

triển khai Bộ pháp điển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử 

dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến án bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người 

lao động, cá nhân và học sinh tại cơ quan, đơn vị; từng bước thay đổi thói quen từ 

khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ 

pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như là một trong những công cụ 

hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường ngày.  
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2. Thông tin Bộ pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn) trên trang thông tin 

điện tử đơn vị. Đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải 

quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị. 

3. Lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị; tham khảo tài liệu 

phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục Hướng dẫn sử 

dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển 

(https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-

dien.aspx?ItemID=4). 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì phản 

ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Phòng Chính trị, tư tưởng) để 

tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố có hướng dẫn, giải đáp. 

(Đính kèm Công văn số 3293/UBND-NCPC ngày 11/7/2023 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Bộ pháp điển trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh).   

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Sở Tư pháp (để biết); 

- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

-  Lưu: VT, CTTT (Uyên). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC             

   

 

 

Dương Trí Dũng 
 

https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4
https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4


UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO HO CHI MINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap-Ty do-Hanh phuc

S6: 3433 /UBND-NCPC Thanh pho H6 CM Minh, ngayiithdng 7 ndm 2023
V/v trien khai Bp phap dien 

tren dia ban Thanh pho Ho Chi' Minh

Kinh gui:
_ f

- Cac sa, ban, nganh Thanh pho;
- Uy ban nhan dan thanh pho Thu due;
- Uy ban nhan dan cac quan, huyen.

Thuc hien y kien chi dao cua Pho Thu tuong Chinh phu Tran Luu Quang 

ve cong tac phap didn he thdng quy pham phap luat neu tai Cong van so 

1785/BTP-KTrVB ngay 08 thang 5 nam 2023 cua Bo Tu phap, Uy ban nhan dan 

Thanh pho dS nghi cac co quan, don vi to chijc trien khai Bo phap dien tren dia 

ban Thanh ph6 H6 Chi Minh voi cac npi dung nhu sau:

1. Thuc hien ph6 bien, tuyen truyen, gioi thieu va huong dan khai thac, su 

dung Bo phap dien, ket qua phap dien den cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong 

tai co quan, don vi; timg buoc thay doi thoi quen tu khai thac, su dung van ban 

quy pham phap luat rieng le sang khai thac, su dung Bo phap dien va phat huy 

hieu qua cua Bp phap dien nhu la mot trong nhung cong cu huu hieu, ho trp giai 
quyet cong viec thuong ngay.

2. Tich hop Bp phap dien {https://phapdien.moj.gov.vn) tren Cong thong 

tin dien tu cua Van phong Uy ban nhan dan Thanh pho, so, ban, nganh Thanh 

pho, Uy ban nhan dan thanh pho Thu Due, Uy ban nhan dan quan, huyen va 

trang thong tin dien tu cua cac don vi true thupc. Day manh viec khai thac, su
7 r

dung Bp phap dien trong qua trinh giai quyet cong viec tai cac co quan, don vi.

3. Long ghep npi dung ve khai thac, su dung Bp phap dien vao boat dong 

tuyen truyen, pho bien, giao due phap luat tai co quan, don vi; tham khao tai lieu 

phuc vu cong tac tuyen truyen, gioi thieu Bp phap dien tai Muc Huong dan su 

dung Bp phap dien tren Cong thong tin dien tu phap dien 

{https ://phapdien. moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-  

dien.aspx?ItemlDz=4).

https://phapdien.moj.gov.vn




          ỦY BAN NHÂN DÂN 
        THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

       PHÒNG TƯ PHÁP

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:             /TP                            Thành phố Thủ Đức, ngày          tháng         năm 2023

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO TRUNG ƯƠNG, TP. HỒ CHÍ MINH
BAN HÀNH TRONG THÁNG 6 NĂM 2023

STT SỐ VBQPPL
NGÀY 
BAN 

HÀNH
NỘI DUNG CƠ QUAN 

BAN HÀNH
NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC NGUỒN

1 Luật 
19/2023/QH15 20/06/2023 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Quốc hội 01/07/2024

2 Nghị định 
40/2023/NĐ-CP 27/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Chính phủ
15/08/2023

3 Nghị định 
37/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông 

dân
Chính phủ

08/08/2023

4 Nghị định 
36/2023/NĐ-CP 21/06/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản 

xuất hoặc lắp ráp trong nước
Chính phủ 21/06/2023

5 Nghị định 
35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Chính phủ
20/06/2023

6 Nghị định 
34/2023/NĐ-CP 16/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính 
Chính phủ

31/07/2023

Căn cứ dữ liệu 
trên trang Cơ sở 
dữ liệu quốc gia 
về văn bản quy 
phạm pháp luật 
(https://vbpl.vn)

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=161263&Keyword=
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=161263&Keyword=
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160911&Keyword=
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160911&Keyword=
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160897&Keyword=
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160897&Keyword=
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160864&Keyword=
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160864&Keyword=


phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

7 Nghị định 
33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Chính phủ

01/08/2023

8 Nghị định 
32/2023/NĐ-CP 09/06/2023

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch 
vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật 

mã dân sự

Chính phủ

09/06/2023

9 Nghị định 
30/2023/NĐ-CP 08/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Chính phủ
08/06/2023

10 Nghị định 
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Quy định về tinh giản biên chế Chính phủ 20/07/2023

11 Quyết định 
17/2023/QĐ-TTg 05/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 

92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt 

động thương mại tại vùng khó khăn

Thủ tướng 
chính phủ 08/08/2023

12
Quyết định 

09/2023/QĐ-
KTNN

02/06/2023
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban 
hành

Kiểm toán 
Nhà nước 02/06/2023

13
Thông tư 

06/2023/TT-
BTTTT

30/06/2023
Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội 
dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu 

trên dịch vụ phát thanh, truyền hình

Bộ Thông tin 
và Truyền 

thông
15/08/2023



14
Thông tư 

07/2023/TT-
BTTTT

30/06/2023

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 
13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn 

thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Bộ Thông tin 
và Truyền 

thông
15/08/2023

15
Thông tư 

16/2023/TT-
BGTVT

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa

Bộ Giao 
thông Vận tải 15/08/2023

16
Thông tư 

14/2023/TT-
BGTVT

30/06/2023
Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di 
chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp 

đặc biệt

Bộ Giao 
thông Vận tải 01/09/202

17
Thông tư 

07/2023/TT-
NHNN

30/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-
NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng 
hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam

Ngân hàng 
Nhà nước 14/08/2023

18
Thông tư 

18/2023/TT-
BGTVT

30/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - 
kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên 
dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa 

ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 
11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Giao 
thông Vận tải 15/08/2023

19
Thông tư 

19/2023/TT-
BGTVT

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy 
định liên quan đến vận tải hàng không

Bộ Giao 
thông Vận tải 01/09/2023

20 Thông tư 
15/2023/TT-BCT 30/06/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Công Thương

Bộ Giao 
thông Vận tải 22/08/2023

21
Thông tư 

13/2023/TT-
BGTVT

30/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng 

gia Campuchia về vận tải đường thủy

Bộ Giao 
thông Vận tải 01/09/2023

22 Thông tư 30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 19/2016/TT- Bộ Thông tin 15/08/2023



05/2023/TT-
BTTTT

BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định 
các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy 

phép, GCN, GP và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại 
NĐ số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của CP về quản 

lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PTTH

và Truyền 
thông

23

Thông tư 
15/2023/TT-

BGTVT

30/06/2023 Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội 
dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều 
kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép lái tàu trên đường sắt

Bộ Giao 
thông Vận tải

01/09/2023

24
Thông tư 

08/2023/TT-
NHNN

30/06/2023 Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính 
phủ bảo lãnh

Ngân hang 
Nhà nước 15/08/2023

25
Thông tư 

12/2023/TT-
BGTVT

29/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-
BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông Vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố 
danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ 
dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình 
dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, 

sân bay

Bộ Giao 
thông Vận tải 29/06/2023

26 Thông tư 
02/2023/TT-BTP 29/06/2023 Quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành Tư pháp Bộ Tư pháp 15/08/2023

27
Thông tư 

11/2023/TT-
BGTVT

28/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông Vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên 
dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến 

đường sắt đô thị

Bộ Giao 
thông Vận tải 01/09/2023

28 Thông tư 
41/2023/TT-BQP 28/06/2023

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối 
tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân 
sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc 

Bộ Quốc 
phòng 12/08/2023



phòng

29
Thông tư 

06/2023/TT-
NHNN

28/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-
NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay 
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối 

với khách hàng

Ngân hàng 
Nhà nước 01/09/2023

30 Thông tư 
43/2023/TT-BTC 27/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về 

đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 
nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính 
sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính 27/06/2023

31 Thông tư 
10/2023/TT-BNV 26/06/2023

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với 
các đối tượng không hưởng lương, phụ cấp trong các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội và hội

Bộ Nội vụ 01/07/2023

32
Thông tư 

05/2023/TT-
NHNN

22/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-
NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ 

chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngân hàng 
Nhà nước 06/08/2023

33
Thông tư 

10/2023/TT-
BGTVT

22/06/2023 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì 
đường thủy nội địa

Bộ Giao 
thông Vận tải 01/09/2023

34 Thông tư 
13/2023/TT-BCT 19/06/2023 Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 

muối, trứng gia cầm năm 2023
Bộ công 
thương 25/07/2023

35
Thông tư 

04/2023/TT-
NHNN

16/06/2023 Quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung 
biên giới

Ngân hàng 
Nhà nước 01/08/2023



36
Thông tư 

05/2023/TT-
BLĐTBXH

15/06/2023 Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Bộ lao động 
– Thương 
binh và Xã 

hội

30/07/2023

37
Thông tư 

04/2023/TT-
BLĐTBXH

15/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 
được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng

Bộ lao động 
– Thương 
binh và Xã 

hội 30/07/2023

38 Thông tư 
14/2023/TT-BCT 14/06/2023

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 
tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy 

điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

Bộ Công 
Thương 01/08/2023

29 Thông tư 
38/2023/TT-BQP 14/06/2023

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy 
phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng

Bộ Quốc 
Phòng 29/07/2023

40 Thông tư 
37/2023/TT-BQP 13/06/2023 Thông tư quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân 

y
Bộ Quốc 

Phòng 01/08/2023

41 Thông tư 
41/2023/TT-BTC 12/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm Bộ Tài chính 01/08/2023

42
Thông tư 

09/2023/TT-
BGTVT

09/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn 
hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 
27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các Thông tư sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 
27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Giao 
thông Vận tải 30/12/2023

43 Thông tư 
39/2023/TT-BTC 09/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử 

dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Bộ Tài chính 01/08/2023



44 Thông tư 
40/2023/TT-BTC 09/06/2023 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Tài chính 23/07/2023

45 Thông tư 
36/2023/TT-BTC 06/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Bộ Tài chính 21/07/2023

46 Thông tư 
12/2023/TT-BCT 05/06/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của 
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo 
phương thức đa cấp

Bộ Công 
thương 21/07/2023

47 Thông tư 
09/2023/TT-BNV 03/06/2023

Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Bộ Nội vụ 01/08/2023

48
Thông tư 

02/2023/TT-
BNNPTNT

02/06/2023

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội 
dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong 

kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông 
nghiệp và 
phát triển 
Nông thôn

20/07/2023

49
Thông tư 

08/2023/TT-
BVHTTDL

02/06/2023 Quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, 
quyền liên quan

Bộ Văn hóa, 
thể thao và 

Du lịch
15/07/2023

50
Thông tư 

08/2023/TT-
BGTVT

02/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-
BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ

Bộ Giao 
thông Vận tải 03/06/2023

51
Quyết định 

26/2023/QĐ-
UBND

15/06/2023 Bãi bỏ Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã 
hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn

UBND TP. 
HCM 01/07/2023

Căn cứ dữ liệu 
trên trang Cơ sở 
dữ liệu quốc gia 
về văn bản quy 
phạm pháp luật 
(https://vbpl.vn)

https://vbpl.vn/


52
Quyết định 

25/2023/QĐ-
UBND

12/06/2023

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt động 

của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố 
Hồ Chí Minh

UBND TP. 
HCM

01/07/2023

53
Quyết định 

24/2023/QĐ-
UBND

05/06/2023 Về ban hành Danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh UBND TP. 

HCM
15/06/2023

Căn cứ dữ liệu 
trên Công báo 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- BTV Thành ủy;
- TT. UBND thành phố;
- Ủy viên UBND thành phố;
- Lưu: VT, Thùy.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Hoàn
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